
TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VÈ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VÓN
(Quỷ/ Năm) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/07/  2014 của Bộ Tài chỉnh)

________  _______________________ ____________ ____________ ___________________ ________  _____ Đơn vị:

PHỤ LỤC 1

Tên Dư nợ đầu kỳ Cho vay trong kỳ Thu nợ trong kỳ Dư nợ cuối kỳ Số tiền đã hỗ trợ  lãi suất Số tiền đã thu hồi hỗ trợ  lãi suất

Phát sinh 
trong kỳ

Lũy kế đến cuối 
kỳ báo cáo

Phát sinh 
trong kỳ

Lũy kế đến cuối kỳ 
báo cáo

1. Chi nhánh...

2. Chi nhánh...

Tổng số

*  Ghi chú:

-  Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay 

Người lập biểu Kiểm soát

1

Ngày.. .tháng.. .năm 

Tổng giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO THEO TỈNH VÈ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN
(Quý/  Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 89/2014/TT-BTC ngày 07/ 07/ 2014 của Bộ Tài chính)

__________ ___________ ____________ ____________ ________________________________________________ Đơn vị:

PHỤ LỤC 2

Tên Dư nợ đầu kỳ Cho vay trong kỳ Thu nợ trong kỳ Dư nợ cuối kỳ Số tiền đã hỗ trợ  lãi suất Số tiền đã thu hồi hỗ trợ lãi suất

Phát sinh 
trong kỳ

Lũy kế đến cuối 
kỳ báo cáo

Phát sinh 
trong kỳ

Lũy kế đến cuối kỳ 
báo cáo

1. Huyện...

2. Huyện...

Tổng số

* Ghi chú:
-  Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay. 

Người lập biểu Kiểm soát Ngày.. .tháng.. .năm 
Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



PHỤ LỤC 3

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VÈ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU T ư  PHÁT TRIẺN

(Q uỷ/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/07/ 2014 của Bộ Tài chỉnh)

__________ _______________________ ____________ ______________________________________Đơn vị:_______
Tên Dư nọr đầu kỳ Cho vay trong kỳ Thu nợ trong kỳ Dư nợ cuối kỳ Số tiền đã cấp bù lãi suất Số tiền cấp bù lãi suất đã thu hồi

Phát sinh 
trong kỳ

Lũy kế đến cuối 
kỳ báo cáo

Phát sinh 
trong kỳ

Lũy kế đến cuối kỳ 
báo cáo

1. Chi nhánh...

2. Chi nhánh...

Tổng số

*  Ghì chú:

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay 

Người lập biểu Kiểm soát Ngày.. .tháng.. .năm
m  Ậ    __• r  . . 4  Ạ .Tông gỉám đôc

(Ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC 4

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

BÁ O  CÁO  TH EO  TỈN H  VÈ C H ÊNH  LỆC H  LÃI SUẤT CẤP B Ù  TH EO  LÃI SUẤT TÍN  DỤNG  Đ Ầ U  T ư  PHÁT TRIỀN

(Q uỷ/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:

Tên Dư nợ đầu kỳ Cho vay trong kỳ Thu nợ trong kỳ Dư nợ cuối kỳ Số tiền đã cấp bù lãi suất Số tiền cấp bù lãi suất đã thu hồi

Phát sinh 
trong kỳ

Lũy kế đến cuối 
kỳ báo cáo

Phát sinh 
trong kỳ

Lũy kế đến cuối kỳ 
báo cáo

1. Huyện...

2. Huyện...

Tổng số

* Ghi chứ:

-  Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

Người lập biểu Kiểm soát Ngày.. .tháng.. .năm
Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)
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